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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (70 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ 111
	1.D
	2.B
	3.C
	4.B
	5.B
	6.B
	7.C
	8.A
	9.A
	10.C

	11.A
	12.C
	13.
	14.D
	15.D
	16.D
	.17.C
	18.D
	19.B
	20.D

	21.D
	22.C
	23.C
	24.A
	25.A
	26.C
	27.A
	28.B
	29.D
	30.A

	31.C
	32.D
	33.A
	34.B
	35.D
	36.A
	37.B
	38.A
	39.B
	40.B

	41.A
	42.A
	43.C
	44.B
	45.A
	46.B
	47.B
	48.B
	49.D
	50.D

	51.A
	52.B
	53.A
	54.A
	55.B
	56.D
	57.D
	58.A
	59.B
	60.A

	61.C
	62.C
	63.B
	64.A
	65.D
	66.D
	67.D
	68.D
	69.D
	70.A


MÃ ĐỀ 112


	1.D
	2.B
	3.C
	4.B
	5.B
	6.B
	7.C
	8.A
	9.A
	10.C

	11.A
	12.C
	13.
	14.D
	15.D
	16.C
	.17.B
	18.A
	19.D
	20.D

	21.A
	22.B
	23.B
	24.A
	25.A
	26.C
	27.B
	28.A
	29.B
	30.B

	31.B
	32.D
	33.D
	34.A
	35.B
	36.A
	37.A
	38.B
	39.D
	40.D

	41.D
	42.D
	43.A
	44.D
	45.C
	46.C
	47.A
	48.A
	49.C
	50.A

	51.B
	52.D
	53.A
	54.C
	55.D
	56.A
	57.B
	58.D
	59.A
	60.B

	61.D
	62.C
	63.D
	64.B
	65.D
	66.D
	67.A
	68.B
	69.A
	70.C





B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (30 điểm)
I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using the word given. DO NOT CHANGE THE WORD GIVEN. You must use between three and five words, including the word given. (15pts)
1.make any/much difference to me
2. don’t /do not hesitate to call
3. came up with the idea	
4. be given my money
5.as/so long as he did
6.out how to solve
7.to cause (any) problems for
8. of Tom to make up
9.have made (some) improvements to/in
10. in my mom’s bad books 
11.were withheld from him		
12. unable to cope with
13.out of the ordinary
14. Try as I might	
15. had seen better days.

Part 3. Paragraph writing (15 pts)  
“ How important is tertiary education to you?”.  Write a paragraph (150-170 words) to answer this question.
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	Đúng cấu trúc của đoạn văn, phù hợp với chủ đề: Có câu chủ đề (Topic sentence); các ý minh họa (Supporting sentences/ ideas, từ 2 supporting sentences/ ideas trở lên); và câu kết luận (Concluding sentence).
	3

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, có tính thuyết phục.
	2

	
	- Viết logic, hợp lí; mạch lạc, rõ ràng
	2

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp; sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn
- Sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú, hạn chế lặp lại từ vựng
	2

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định, không xuống dòng
	1

	Tổng điểm
	10/100

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, …
	0,2

	- Mỗi lỗi từ vựng
	0,2

	- Số lượng từ (+ - 30% số từ theo quy định)
	1
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Part 3. Paragraph writing (15 pts)   

“ How important is tertiary education to you?”.  Write a paragraph (150-170 words) to answer this question. 

Các tiêu chí ch?m bài vi?t đo?n văn. 

Tiêu chí Mô t? chi ti?t các tiêu chí Đi?m 

